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CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI TRỰC TUYẾN “PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG”
(Câu hỏi tuần 2)

1. Hiến pháp năm 2013 quy định ngôn ngữ quốc gia là tiếng gì? 
a. Tiếng Việt. 
b. Tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số.
2. Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài:
a. Đất nước trọn niểm vui.
b. Tiến quân ca.
c. Quốc tế ca.
d. Nối vòng tay lớn.
3. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Hiến pháp năm 2013 là:
a. Người sinh ra tại Việt Nam.
b. Người có quốc tịch Việt Nam.
4. Hiến pháp năm 2013 quy định công dân bao nhiêu tuổi có quyền bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân?
a. Đủ 16 tuổi trở lên.
b. Đủ 17 tuổi trở lên.
c. Đủ 18 tuổi trở lên.
d. Đủ 21 tuổi trở lên.
5. Hiến pháp năm 2013 quy định công dân bao nhiêu tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân?
a. Đủ 16 tuổi trở lên.
b. Đủ 18 tuổi trở lên.
c. Đủ 20 tuổi trở lên.
d. Đủ 21 tuổi trở lên.
6. Hiến pháp năm 2013 quy định công dân bao nhiêu tuổi có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân?
a. Đủ 16 tuổi trở lên.
b. Đủ 18 tuổi trở lên.
c. Đủ 20 tuổi trở lên.
d. Đủ 21 tuổi trở lên.
7. Tội nào sau đây là tội nặng nhất theo quy định của Hiến pháp năm 2013?
a. Giết người.
b. Cướp tài sản.
c. Phản bội Tổ quốc.
d. Ma túy.
8. Công dân có nghĩa vụ nào sau đây theo quy định của Hiến pháp năm 2013?
a. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật.
b. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
c. Chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.
d. Các nghĩa vụ trên.
9. Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
a. Quốc hội.
b. Chính phủ.
c. Tòa án nhân dân tối cao.
d. Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
10. Quốc hội được thực hiện quyền gì theo quy định của Hiến pháp năm 2013?
a. Lập hiến, lập pháp.
b. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
c. Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
d. Các quyền trên.
11. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ai là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại?
a. Chủ tịch Quốc hội.
b. Thủ tướng Chính phủ.
c. Chủ tịch nước.
d. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 
12. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội là:
a. Quốc hội.
b. Chính phủ.
c. Tòa án nhân dân tối cao.
d. Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
13. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp là:
a. Quốc hội.
b. Chính phủ.
c. Tòa án nhân dân.
d. Viện kiểm sát nhân dân.
14. Cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013 là:
a. Quốc hội.
b. Chính phủ.
c. Tòa án nhân dân.
d. Viện Kiểm sát nhân dân.
15. Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên là:
a. Hội đồng nhân dân.
b. Ủy ban nhân dân.
c. Tòa án nhân dân.
d. Viện kiểm sát nhân dân.
16. Hiến pháp năm 2013 quy định văn bản nào sau đây là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất?
a. Hiến pháp.
b. Nghị quyết.
c. Bộ luật.
d. Luật.
17. Hiến pháp năm 2013 quy định các chủ thể nào sau đây có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp?
a. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước.
b. Toàn thể Nhân dân.
c. Các chủ thể trên. 
d. Không có chủ thể nào nêu trên.
18. Hiến pháp năm 2013 quy định cấp chính quyền địa phương gồm có:
a. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 
b. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.
c. a và b.
d. Toàn thể nhân dân địa phương.
19. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên?
a. Tòa án nhân dân tỉnh, huyện.
b. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện.
c. Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương.
d. Các cơ quan trên.
20. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày tháng nào hằng năm?
a. Ngày 04 tháng 10 hằng năm.
b. Ngày 20 tháng 10 hằng năm.
c. Ngày 09 tháng 11 hằng năm.
d. Ngày 22 tháng 12 hằng năm./.

